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Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định 

chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 4930/UBND-KGVX ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 255/HĐND-VP ngày 17/5/2022 của thường trực HĐND tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Đặc điểm tình hình

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020, theo đó chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai bình quân ở khu vực thành thị là 1.450.000 đồng/người/tháng và nông thôn là 1.200.000 đồng/người/tháng (cao hơn mức chuẩn nghèo của Trung ương quy định).
Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, trong đó khoản 5, Điều 1 quy định: “kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021”. Ngày 03/11/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 4338/LĐTBXH-VPQGGN về việc điều chỉnh thời điểm áp dụng chuẩn nghèo mới gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó có nội dung: “Bổ sung quy định áp dụng chuẩn nghèo năm 2021 (Điều 2 dự thảo Nghị định): Tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020”.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh tiếp tục được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo theo quy định, nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trong  năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 (kéo dài sang năm 2021). Đến nay, các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực giảm nghèo được ban hành trong giai đoạn 2016 - 2020, đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập: Khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 2.000.000 đồng/người/tháng. Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 06 dịch vụ: Việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin
). UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh tổ chức tổng điều tra hộ nghèo cuối năm 2021, theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, theo đó đầu năm 2022, toàn tỉnh có 7.057 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số hộ dân (trong đó có 3.305 hộ nghèo A (tỷ lệ 46,8%) và 3.752 hộ nghèo B (tỷ lệ 53,2%)) và 6.916 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,79% so với tổng số hộ dân.
(Đính kèm phụ lục 01, 02, 03, 04, 05)
2. Sự cần thiết ban hành quyết định
Căn cứ Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020): “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.”; Căn cứ Điểm d, Khoản 7, Điều 3, Nghị định 07/2021/NĐ-CP Chính phủ quy định: “Căn cứ điều kiện và khả năng thực tế của địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể nâng tiêu chí thu nhập cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia với điều kiện tự cân đối ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật và bổ sung tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (dịch vụ, chỉ số thiếu hụt), điều chỉnh ngưỡng đo lường các chỉ số thiếu hụt để thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.”.

Ngày 16/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025, trong đó tại khoản 1, Điều 2 quy định: “Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đó, mức thu nhập bình quân/người/tháng của hộ gia đình được tính từ mức điểm của các thông tin về thành viên hộ gia đình; số người trong độ tuổi lao động; diện tích và loại nhà ở; mức tiêu thụ điện hàng tháng; nước sinh hoạt; nhà vệ sinh; tài sản gia đình như xe máy, tivi, máy nóng lạnh, tủ lạnh, máy sấy, máy giặt, máy điều hòa, dàn nghe nhạc… quy đổi ra mức thu nhập bình quân đầu người/tháng. Kết quả điều tra theo chuẩn nghèo quốc gia, toàn tỉnh có 7.057 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,8% so với tổng số hộ dân và 6.916 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,79% so với tổng số hộ dân. Tuy nhiên, theo thực tế trên địa bàn tỉnh còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn (đặc biệt là hộ gia đình có người già, người bệnh, đông con…), không có nguồn thu nhập bằng tiền mặt ổn định hàng tháng, nhưng lại có các loại tài sản để chấm điểm, mà những tài sản này lại không có giá trị cao hoặc được người khác cho, tặng đồ cũ, dẫn đến không đủ điều kiện để xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia để được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Căn cứ Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 05/10/2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trong đó tại Khoản 3 Mục IV có nội dung: “Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo”. “Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ; đáp ứng nhu cầu của người nghèo về sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin... Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên của người nghèo. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng từ đó từng bước tạo nguồn thu nhập cho các hộ nghèo để nâng cao mức sống bằng hoặc cao hơn bình quân chung cả nước”. “Tỉnh Đồng Nai phấn đấu không còn hộ nghèo”.
Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, trong đó tại Khoản 1 Mục II có nội dung: “Bảo đảm để mọi người dân có quyền và được tiếp cận hệ thống an sinh xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với thực hiện chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội”.
Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) của cả nước năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 85,3 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người (GRDP) của tỉnh Đồng Nai là 123 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, việc nâng chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh lên là phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ bổ sung khi có số liệu công bố chính thức của các cơ quan chức năng).
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Để tạo điều kiện cho các đối tượng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, thông qua việc được công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để được hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ xã hội cơ bản và tham gia các dự án để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nhằm thoát nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.
(Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, hộ nghèo ở khu vực nông thôn có mức điểm quy ra thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường trở lên; hộ cận nghèo thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường. Hộ nghèo khu vực thành thị là 2.000.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường trở lên; hộ cận nghèo thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 là: Hộ nghèo khu vực nông thôn có mức điểm quy ra thu nhập là 2.000.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường trở lên; hộ cận nghèo thiếu hụt dưới 02 chỉ số đo lường. Hộ nghèo khu vực thành thị là 2.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường trở lên; hộ cận nghèo thiếu hụt dưới 02 chỉ số đo lường.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 cao hơn chuẩn nghèo quốc gia thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, được công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, giúp các đối tượng được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách, dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, tiền điện, tín dụng ưu đãi...) phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, để sớm vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo trở thành những hộ có mức sống trung bình trở lên trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.
Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 05/10/2021 và Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 31/5/2021; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4930/UBND-KGVX ngày 19/5/2022 về việc thực hiện Văn bản số 255/HĐND-VP ngày 17/5/2022 của thường trực HĐND tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng quyết định
Quyết định phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ‎ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành  Quyết định. Phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. 
Xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung); Điểm d, Khoản 7, Điều 3, Nghị định 07/2021/NĐ-CP Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

Kế thừa những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chương trình giảm nghèo đã được HĐND, UBND tỉnh ban hành trong các giai đoạn trước đây nhằm đảm bảo giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chính sách trợ giúp của nhà nước mà không phát sinh thủ tục hành chính.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Văn bản số 165/UBND-THNC ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo và đăng ký chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2022 của HĐND tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 06/5/2022 Đề nghị xây dựng Nghị quyết giải pháp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 trình Thường trực HĐND tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 4930/UBND-KGVX ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 255/HĐND-VP ngày 17/5/2022 của thường trực HĐND tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh xin ý kiến góp ý, đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh để đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến các tổ chức và nhân dân theo quy định. 
Đến ngày.... /6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được .... ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, trong đó có ..... ý kiến nhất trí với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và ...... ý kiến góp ý, bổ sung. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định tại Văn bản số......./LĐTBXH-BTXH ngày ....../6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày ....../6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Văn bản số ........./BC-STP của Sở Tư pháp về Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 trình UBND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm có 04 Điều, được bố cục như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Điều 2. Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

- Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Điều 4. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung chính của dự thảo Quyết định

- Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh bao gồm các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều (Tiêu chí thu nhập và tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản); chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn  tỉnh.
- Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh.

- Quy định hiệu lực thi hành.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Hồ sơ đính kèm:

(1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.
(2) Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.
(3) Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.
(4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của các sở, ban, ngành, địa phương.
(5) Bản photo các văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị.

(6) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.

(7) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

	Nơi nhận:                                                                                                - Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, BTXH.
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền


DỰ THẢO








� 12 chỉ số của 06 dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Việc làm (1); người phụ thuộc trong hộ gia đình (2); dinh dưỡng (3); bảo hiểm y tế (4); trình độ giáo dục của người lớn (5); tình trạng đi học của trẻ em (6); chất lượng nhà ở (7); diện tích nhà ở bình quân đầu người (8); nguồn nước sinh hoạt (9); nhà tiêu hợp vệ sinh (10); sử dụng dịch vụ viễn thông (11); phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin (12).  





